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TransViet Travel
170-172 Nam Ky Khoi Nghia, District 3

Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:
84 (28) 3933 0777 |    Fax:
 84 (28) 393 0 6613

Http://www.transviet.com.vn

THÔNG TIN DU LỊCH ÚC THEO ĐOÀN
Thông tin cá nhân (đã nộp hộ chiếu gốc)
Họ tên:
____________________________________    Tên khác (Nếu có):_________________________
Hôn nhân:
☐Độc thân
☐Kết hôn
☐Ly hôn
☐Ly thân
☐Góa



Quốc tịch:
☐Việt Nam
Khác:_________________
Anh/ chị đã từng đến Úc chưa? ☐Có
☐Không

Anh/chị đã từng nộp đơn xin visa Úc chưa? ☐Có
☐Không

Anh/ chị đã từng có visa Úc chưa? ☐Có
☐Không

Nếu có vui lòng cung cấp số visa: _______________________________________________________
 

Anh/Chị có đang sở hữu visa Úc hoặc thẻ APEC còn hạn không?  ☐Có
☐Không
Anh/Chị có từng bị từ chối visa Úc không? ☐Có
☐Không

Anh/chị có bao giờ xin loại visa cho cha mẹ (subclass 103) không?
☐Có
☐Không

Anh/Chị có passport còn hạn khác passport đã cung cấp cho TransViet không?    ☐Có
☐Không

Địa chỉ và điện thoại
Địa chỉ thường trú:_______________________________________________________________________
Địa chỉ nhận thư:________________________________________________☐Như địa chỉ thường trú

Điện thoại di động ______________________





Email: ____________________________________________
☐Không có
Thông tin người KHÔNG cùng đi

Anh/ chị có vợ/chồng hoặc con cái KHÔNG đi cùng chuyến đi này không
☐Có
☐Không có
Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin       

	Họ tên
	Quan hệ
	Địa chỉ của họ trong thời gian anh/ chị đi Úc

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Thông tin người liên hệ tại Úc
Anh/chị có người thân nào ở Úc không?

☐Có
☐Không

Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin:  

	Họ  tên
	Mối quan hệ với anh/chị
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Tình trạng tại Úc

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân


Anh/chị có người bạn bè  nào ở Úc không

☐Có
☐Không

Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin:       

	Họ  tên
	Mối quan hệ với anh/chị
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Tình trạng tại Úc

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú nhân


Thông tin sức khỏe
Trong vòng 5 năm gần đây, anh/ chị có ở quốc gia nào khác ngoài quốc gia trên hộ chiếu hơn 3 tháng liên tiếp không? Ngoại trừ thời gian ở Úc. ☐ Có
☐ Không
Nếu có vui lòng cung cấp thông tin bên dưới:

Tên quốc gia:________________________________________________________________

Ngày đến:____________________Ngày rời khỏi:____________________________________
Anh/chị có ý định vào bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả viện dưỡng lão) khi ở Úc không? ☐Có
☐Không
Nếu có, vui lòng nêu rõ:_________________________________________________
Anh/chị có dự định làm việc/học tập trong lĩnh vực y khoa khi ở Úc không? ☐Có
☐Không
Nếu có, vui lòng nêu rõ:_________________________________________________
Anh/chị có đã hoặc đang bị bệnh lao? Có tiếp xúc gần với bệnh nhân lao? Có chụp X-Quang phổi cho thấy sự bất thường?  ☐Có
 ☐Không
Nếu có, vui lòng nêu rõ:_________________________________________________
Trong chuyến đi sắp tới đến Úc, anh/chị có phải chịu chi phí y khoa, được yêu cầu điều trị hoặc phải theo dõi y khoa cho các bệnh: Rối loạn máu, ung thư, bệnh tim, viêm gan B, C hoặc bệnh gan, nhiễm HIV/AIDS, bệnh thận (bao gồm cả lọc máu), bệnh tâm thần, có thai, bệnh về hô hấp cần phải nhập viện hoặc đặt ống thở, các bệnh khác… không? 
☐Có
☐Không
Nếu có, vui lòng nêu rõ:_________________________________________________
Anh/chị có cần sự chăm sóc hoặc hỗ trợ di chuyển do các vấn đề về sức khỏe không?  ☐Có
☐Không
Nếu có, vui lòng nêu rõ:_________________________________________________
Anh/chị có phải kiểm tra sức khỏe để xin visa Úc trong vòng 12 tháng vừa qua không? ☐Có
☐Không
Nếu có, vui lòng nêu rõ:_________________________________________________
Thông tin 
Anh/chị có bao giờ:

Bị buộc tội với bất kỳ hành vi phạm tội nào mà đang chờ thi hành án không?
☐Có
☐Không 
Bị kết án ở bất kỳ quốc gia nào (kể cả án đã bị xóa khỏi hồ sơ lưu trữ) không?
☐Có
☐Không
Bị tuyên bố bắt giữ hoặc thông báo truy nã của Interpol không?


☐Có
☐Không
Bị kết tội về hành vi phạm tội tình dục trẻ em (kể cả không có hồ sơ lưu) không?
☐Có
☐Không
Bị nêu tên trong 1 vụ phạm tội tình dục không?




☐Có
☐Không
Được tha bổng bất kỳ hành vi phạm tội nào vì bệnh tâm thần không?

☐Có
☐Không
Bị phát hiện không có khả năng biện hộ bởi tòa án không?



☐Có
☐Không
Trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các hoạt động có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia ở Úc hay bất kỳ nước nào khác không?






☐Có
☐Không
Bị buộc tội, truy tố về: diệt chủng, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tra tấn,

chế độ nô lệ, hoặc bất kỳ hành vi phạm tội nào khác gây sự quan ngại quốc tế nghiêm trọng?☐Có ☐Không
Bị liên đới đến 1 người, 1 nhóm hoặc 1 tổ chức đã/đang liên quan đến hành vi phạm tội? ☐Có
☐Không
Bị kết hợp với 1 tổ chức thực thi bạo lực hoặc các hành động bạo lực (chiến tranh, nổi loạn, chống tự do, khủng bố, biểu tình) ở trong hay ngoài Úc?





☐Có
☐Không
Phục vụ trong quân đội, lực lượng cảnh sát, lực lượng quân sự được chính phủ bảo trợ/tư nhân hoặc lực lượng tình báo (bao gồm cảnh sát mật) không?




☐Có
☐Không
Trải qua đào tạo quân sự/bán quân sự, được đào tạo về vũ khí/chất nổ hoặc đang sản xuất các sản phẩm hóa học/ sinh học không?







☐Có
☐Không
Liên quan đến tội bắt cóc và buôn người không?




☐Có
☐Không
Bị trục xuất, bị đuổi hoặc tống ra khỏi bất kỳ nước nào không?


☐Có
☐Không
Ở quá hạn visa tại bất kỳ quốc gia nào không?




☐Có
☐Không
Có bất kỳ khoản nợ xấu nào đối với chỉnh phủ Úc hoặc các cơ quan công cộng nào ở Úc? 

☐Có 
☐Không
Anh/ chị đã từng ở Úc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác và không tuân thủ các điều kiện thị thực hoặc rời khỏi quá thời gian được phép lưu trú hay không? ☐Có 
☐Không

Nếu có vui lòng cung cấp thông tin: _______________________________________________________

Anh/ chị đã bao giờ có thị thực cho Úc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác từ chối hoặc hủy bỏ?
 ☐Có 
☐Không

Nếu có vui lòng cung cấp thông tin: ______________________________________________________

Thông tin công việc
Tình trạng nghề nghiệp:  ☐Nghỉ hưu
   ☐Học sinh
☐Nhân viên, vi trí_________________
☐Chủ doanh nghiệp        Khác: __________
Tên cơ quan/ trường học hiện tại : ____________________________________________
Địa chỉ: __________________________________________________________________
Điện thoại:______________________


Thông tin người liên hệ khẩn cấp (bắt buộc)

Họ tên:__________________________________________________

Mối quan hệ:_________________
Địa chỉ thường trú:______________________________________________________________​​​​​​​_______
Điện thoại di động: ______________________






